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Phụ lục danh mục mua sắm Trang thiết bị 

Stt Tên TTB 
Thông số kỹ thuật 

Đvt 
Số 

lượng 

1 
Bộ đặt nội khí quản 

Người lớn 

03 Lưỡi cong Macintosh F.O số /2/3/4 

01 Cán tay cầm pin trung hoặc pin tiểu, bao gồm bóng đèn LED 2.5V, 

dạng không sạc 
Cái 2 

2 
Đèn đọc phim X-

Quang 

Đèn đọc phim dùng đọc phim MRI, CT, X-Quang,sử dụng độ sáng ở bề 

mặt trước,tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc tiện dùng tay, ánh 

sáng đồng đều,trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường, nguồn điện: 

220VAC, khung đèn inox, bóng đèn led, tăng phô , dimmer điều chỉnh 

độ sáng 

Cái 1 

3 Đèn sưởi 

Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn,đèn gù dùng để khám 

bệnh, chiều cao đèn 1,6 - 1,7 mét, dây dẫn điện 3m, vỏ đèn, thân đèn làm 

bằng inox, cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm 

+ 30cm, công suất bóng 40W- 250w Max, đuôi đèn sử dụng được nhiều 

loại bóng đèn 

Cái 2 

4 Tủ đầu giường 

Vật liệu: inox 304. Tủ gồm 01 hộc kéo, có tay nắm kéo (không khóa) và 

một tủ có cửa phía trước, có tai móc khóa (không kèm ổ khóa) 

Chân được bọc nút cao su 
Cái 20 

5 Xe đẩy tiêm thuốc 
Vật liệu: inox 304. Bánh xe  02 có khóa 

  5 



6 
Giường cấp cứu tay 

quay 

Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485:2016 

- Mặt giường và khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện. 

- Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối. 

- Lan can làm bằng inox SUS 304, được phủ lớp sơn tĩnh điện không 

màu. 

- Phương thức chuyển động: hai tay quay; được xếp gọn dưới đuôi 

giường. 

(1) Nâng hạ đầu từ: 0o ~  80o 

(2) Nâng hạ chân từ: 0o ~  35o 

- Tấm chắn đầu/ đuôi giường có thể tháo rời. 

- Mặt giường làm bằng sắt tấm, có đục lỗ tròn giúp thoáng khí. 

- Lan can có thể gập lên/xuống được. 

- Tải trọng lan can khi sử dụng: 70kg 

- Bánh xe có khóa ở 4 bánh xe. 

- Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường. 

- Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch. 

- Tải trọng an toàn: 200kg 

- Giá truyền dịch 2 móc 

- Nệm giường: 

 Lớp ngoài: Vải nilon, chống thấm, thoáng khí. 

 Lớp trong: Mút dạng sóng, không xẹp. 

Cái 5 

7 Máy phun khí dung 
Tương thích với nhiều loại bầu xông (cốc thuốc) . Tốc độ xông 

0.4ml/phút, hạt phun nhỏ mịn 3µm.  Cái 10 

8 SpO2 để bàn 

Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485:2016. Màn hình 

màu độ phân giải cao 2.4” 

Cảm biến trọng lực tự động thay đổi hướng của màn hình hiển thị 

Cảnh báo bằng âm thanh & hình ảnh 

  1 



9 Máy châm cứu 

Điện áp nguồn: DC9V/AC220V hoặc 110V  

Cường độ dòng điện tối đa 10VA 

Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng 

Điện áp đầu ra: 0.3VA 

Tần số: 1 ～ 100Hz 

Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng 

  10 

10 Dopple nghe tim thai 

*Hiển thị: Nhịp tim thai và mức pin 

Dải nhịp tim: 50 ~ 240 nhịp/phút 

Tần số đầu dò: 2 MHz 

Cường độ sóng âm < 10 W/cm2 

Đầu ra âm thanh: 1.2 W (gắn sẵn trong máy). Giắc cắm tai nghe: 3.5mm 

Tự động tắt âm thanh: sau 1 phút, tắt nguồn sau 5 phút 

Nguồn: sử dụng pin 1.5V (kiểu AA) 

Độ nhạy 10 ~ 12 tuần tuổi 

Cái 1 

11 
Máy trị liệu đa năng 

tích hợp 4 chức năng 

Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485:2016. Nhiệt hồng 

ngoại: Điện áp ra 35V/50Hz, chu kỳ điều biến 90ms; 

- Điện xung: Xung vuông đảo cực, điện áp điều chỉnh từ 0 ÷ 120V. 

+ Chế độ tần số thấp: Tần số 1 ÷ 100Hz, độ rộng xung 50 ÷ 100µs; 

+ Chế độ tần số trung: Tần số 2300Hz, độ rộng xung 50 ÷ 90µs 

- Siêu âm trị liệu: Tần số 1MHz, biên độ dao động điện 60 ÷ 100V, chu 

kỳ điều biến 7ms, phát liên tục/xung; 

- Điện phân trị liệu: Biên độ 0 ¸ 50V, chế độ liên tục/xung vuông (độ 

rộng xung 2 ÷ 25ms, tần số 18 ÷ 40Hz); 

- Thời gian hẹn giờ: (0 - 60) phút; Nguồn cung cấp: 220VAC/50Hz. 

Cái  2 



12 
Máy xung kích trị 

liệu 

Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485:2016. Sóng xung 

kích trị liệu là một phương pháp điều trị hiện đại và có hiệu quả cao. 

Sóng xung kích này đi qua các phần của cơ thể người để giảm đau 

Dễ dàng sử dụng với màn hình LCD 10.2” 

Có 4 chế độ điều chỉnh cường độ đầu ra ( lên đến 10Hz) 

Thiết kế mạnh mẽ, bền và nhỏ gọn 

Ít tiếng ồn trong khi sử dụng, sóng mạnh 

Nguồn điện : AC 220V, 60Hz 

Công suất tiêu thụ: 350VA 

Loại sốc: 4 bước: đơn ( 1Hz), chậm (3H), trung bình (5Hz), nhanh 

(10Hz). Áp suất: 1~7 bar 

Shock: 1000, 2000, 3000, 4000 

Sóng xung kích: Đường đạn 

Đầu phát: Ø6, Ø10, Ø15, Ø20 

Tay cầm dạng súng: 218x70x30 

Cái  1 

13 

Cầu thang tập đi cho 

người khuyết tật vận 

động (chữ L) 

- Gỗ sơn PU,  tay vịn inox, hình chữ L                                    

- KT: 220x160x150 cm (+/- sai số 5%)  

- Khối lượng: 45kg 

- Vật liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, lót gỗ ghép phủ vecni, sơn PU 

chống mối mọt, chống ẩm 

- Lan can inox, có 2 tầng lên xuống và bậc nghỉ ở giữa 

  Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12cm, kích thước 28x80cm 

  Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18cm, kích thước 28x80cm 

Cái  1 



14 
Máy trị liệu xoa bóp 

tuần hoàn khí  

Nguồn điện: 220V~240V~, 50/60Hz 

Công suất tiêu thụ: 60VA 

Thời gian điều trị: 15 phút, 30 phút ( tối đa) 

Áp suất tối đa: 200mmHg ±20% 

4 chương trình điều trị 

Ngắt được khoang/vùng điều trị 

2 ngõ ra áp suất sử dụng cho 4 phụ kiện: 2 ống quần, 1 ống tay và 1 ống 

thắt lưng 

Cái  1 

15 
Đèn hồng ngọai tự 

động  

- Chất liệu: Khung sườn inox, chân đế inox 

- Có 4 bánh xe thuận tiện khi di chuyển, chóa đèn làm bằng nhôm đủ 

rộng để khu trú được tia hồng ngoại tập trung nơi vùng cần điều trị 

- Điều chỉnh được độ nóng của bóng đèn 

- Bóng đèn hồng ngoại công suất 250W 

- chiều cao có thể điều chỉnh từ thấp cao, xoay mọi hướng, có lưới bảo 

hộ bóng đèn, có chuông báo tự động tắt đèn theo giờ hẹn  

Cái  2 

16 

Khung tập đi song 

song cho người 

khuyết tật vận động 

- Đế sắt sơn tỉnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox. 

- KT phủ bì: 300x70x75-100cm (+/- sai số 5%)  

- Chiều cao tay vịn hai bên có thể điều chỉnh từ 75 đến 100 cm. - KT sử 

dụng: 300x45x68-100cm                 

  

Cái  1 

17 
Ghế tập tay - chân (3 

trong 1) 

- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm ngồi bọc simily          

- KT :(123-147)x58x202 (+/- sai số 5%)   

- Chỗ ngồi: 40x40cm 

Trọng lượng: 20kg 
Cái  1 



18 
Giường tập bệnh 

(200x65x70cm) 

- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily dày 5cm, mặt dưới 

nệm là miếng gỗ cứng bắt ốc cố định vào khung giường 

- KT: 200x65x70cm (+/- sai số 5%) 

- Khối lượng: 29 kg 
Cái  1 
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